
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Phụ lục 1
  NHU CẦU ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN THEO NGHỊ ĐỊNH 116/2020/NĐ-CP - NĂM  2024

(Đính kèm Kế hoạch số        /KH-SGDĐT ngày   /8/2024 của Sở GD&ĐT)
TT Mã ngành Tên ngành Nhu cầu tuyển

sinh, đào tạo GV
năm 2024

Ghi chú

1 7140202 Giáo dục Tiểu học 632
2 7140204 Giáo dục Công dân 22
3 7140205 Giáo dục Chính trị 14
4 7140206 Giáo dục Thể chất 78
5 7140207 Huấn luyện thể thao 0
6 7140208 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 0
7 7140209 Sư phạm Toán học 118
8 7140210 Sư phạm Tin học 44
9 7140211 Sư phạm Vật lý 30

10 7140212 Sư phạm Hoá học 37
11 7140213 Sư phạm Sinh học 27
12 7140214 Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp 5
13 7140215 Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp 5
14 7140217 Sư phạm Ngữ văn 180
15 7140218 Sư phạm Lịch sử 38
16 7140219 Sư phạm Địa lý 29
17 7140221 Sư phạm Âm nhạc 63
18 7140222 Sư phạm Mỹ thuật 66
19 7140231 Sư phạm Tiếng Anh 77
20 7140246 Sư phạm công nghệ 25
21 7140247 Sư phạm khoa học tự nhiên 17
22 7140248 Giáo dục pháp luật 40
23 7140249 Sư phạm Lịch sử - Địa lí 46
24 7140201 Giáo dục Mầm non (trình độ ĐH) 366
25 51140201 Giáo dục Mầm non (trình độ CĐ) 120
26 7140203 Giáo dục Đặc biệt 4

TỔNG CỘNG 2083
Ghi chú:
Nhu cầu đặt hàng đào tạo giáo viên theo Kế hoạch năm 2024 sẽ bằng nhu cầu đặt hàng năm 2024 (510)
cộng với số chỉ tiêu năm 2023 chưa đặt hàng đào tạo (1.573) (theo Công văn số 3442/UBND-VHXH ngày
18/4/2022 của UBND tỉnh về việc báo cáo nhu cầu tuyển sinh và đào tạo giáo viên năm 2022 và đề xuất
nhu cầu đào tạo giáo viên các năm từ 2023 đến 2025)

Tổng hợp từng cấp Mầm non 486
Tiểu học 632

THCS&THPT 961
Giáo dục đặc biệt 4

Tổng cộng 2083
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